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MẪU THÔNG TIN DOANH NGHIỆP
(Dùng để kiểm chứng trước khi công bố Bảng xếp hạng FAST500 năm 2017)

	I.  THÔNG TIN TỔNG QUAN 

	Tên Doanh nghiệp
	

	Tên tiếng Anh
	

	Mã số thuế
	

	Trụ sở chính
	

	Số điện thoại
	

	Số fax
	

	Email
	

	Website
	

	Năm thành lập
	

	Vốn điều lệ
	

	Sở hữu vốn
	( 100% Vốn nhà nước

( Vốn nhà nước > 50%

( Vốn nhà nước ≤ 50%

( 100% Vốn tư nhân

( Doanh nghiệp liên doanh

( 100% Vốn nước ngoài



	Ngành SXKD chính
	

	Tổng Giám đốc
	

	Điện thoại
	

	Đại diện liên lạc / Chức danh
	

	Email
	

	Điện thoại
	

	II. CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH (ĐƠN VỊ: TRIỆU ĐỒNG)

	
	NĂM 2012
	NĂM 2015
	NĂM 2016 

(DỰ TÍNH)

	Tổng Doanh thu
	
	
	

	Tổng tài sản
	
	
	

	Tổng nợ phải trả
	
	
	

	Vốn chủ sở hữu
	
	
	

	Lợi nhuận trước thuế
	
	
	

	Thuế TNDN
	
	
	

	Lợi nhuận sau thuế
	
	
	

	Tổng lao động
	
	
	


Ghi chú: 
1. Đề nghị quý doanh nghiệp gửi bảng Mẫu Thông tin doanh nghiệp cho BTC qua email, fax hoặc bưu điện trước 17h ngày 31/12/2016. Các tài liệu kèm theo nếu có (Báo cáo Tài chính kiểm toán, Báo cáo quyết toán thuế…) của Doanh nghiệp là các Bản sao có xác nhận của Doanh nghiệp. Doanh nghiệp cam kết và chịu trách nhiệm về tính khách quan và xác thực của các thông tin cung cấp cùng các tài liệu, tư liệu kèm theo. 

2. Quý Doanh nghiệp hoạt động theo hình thức công ty mẹ - công ty con, tập đoàn vui lòng sử dụng số liệu của báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2012,  2015 và 2016 (dự tính)
ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP

(Ký tên và đóng dấu)

Ban tổ chức chương trình FAST500: Công ty CP Báo cáo Đánh giá Việt Nam

P 906 Tòa nhà Thành Công, 57 Láng Hạ, Ba Đình , Hà Nội

Tel: 04.3516 0138 (Ext: 114) - Ms. Hằng. 
                             Fax: 04.35140 805

Email: hangpham@vietnamreport.net 
    Website: www.vietnamreport.net  
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